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	UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐAK NĂNG

Số     /2023/QC-UBND
	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đak Năng, ngày         tháng        năm 2023                   


QUY CHẾ
	Quản lý, sử dụng nghĩa trang xã Đak Năng


(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND 
ngày     /     /2023 của Uỷ ban nhân dân xã Đak Năng, thành phố Kon Tum)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định một số nội dung về quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn xã Đak Năng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
- Về chức năng, vị trí, quy mô nghĩa trang: Nghĩa trang xã Đak Năng là công trình phúc lợi xã hội, được bố trí cách trung tâm xã về phía Tây khoảng 1,6km, có diện tích là 3,8ha, phục vụ cho việc chôn cất người chết trên địa bàn  toàn xã.

2. Đối tượng áp dụng: Hộ gia đình, cá nhân liên quan đến hoạt động xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn xã Đak Năng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Nghĩa trang là nơi táng người chết tập trung theo các hình thức táng khác nhau và được quản lý, xây dựng theo quy hoạch.

2. Phần mộ cá nhân là nơi táng thi hài, hài cốt của người chết.

3. Các hình thức táng người chết bao gồm: Mai táng, hỏa táng và các hình thức táng khác.

4. Táng là thực hiện việc lưu giữ thi hài hoặc hài cốt, tro cốt của người chết.

5. Mai táng là thực hiện việc lưu giữ thi hài hoặc hài cốt, tro cốt của người chết ở một địa điểm dưới mặt đất.

6. Chôn cất một lần là hình thức mai táng thi hài vĩnh viễn.

7. Hung táng là hình thức mai táng thi hài trong một khoảng thời gian nhất định sau đó sẽ được cải táng.

8. Cải táng là việc chuyển xương cốt từ mộ hung táng sang hình thức táng khác.

9. Cát táng là hình thức mai táng hài cốt sau khi cải táng hoặc lưu tro cốt sau khi hỏa táng.
10. Dịch vụ nghĩa trang bao gồm tổ chức tang lễ, mai táng; xây mộ, cải táng, chăm sóc mộ, tu sửa mộ; bảo quản, lưu giữ tro cốt và dịch vụ phục vụ việc thăm viếng, tưởng niệm, các dịch vụ vệ sinh, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông …khu vực nghĩa trang.
11. Người sử dụng dịch vụ nghĩa trang là người trực tiếp ký hợp đồng sử dụng dịch vụ nghĩa trang hoặc là người có quan hệ với người được táng đứng tên ký hợp đồng sử dụng dịch vụ nghĩa trang.
12. Giá dịch vụ nghĩa trang là toàn bộ các chi phí được tính đúng, tính đủ cho phần mộ cá nhân và mức lợi nhuận hợp lý để thực hiện dịch vụ nghĩa trang.


13. Quản lý nghĩa trang là việc thực hiện các nội dung theo quy chế quản lý đã được phê duyệt.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý và sử dụng nghĩa trang
1. Việc mai táng người chết phải được thực hiện trong nghĩa trang.

2. Việc mai táng người chết trong nghĩa trang phải phù hợp với phong tục, tập quán tốt, truyền thống văn hóa, nếp sống văn minh hiện đại và tuân thủ các quy định hiện hành về xây dựng, vệ sinh, môi trường.

4. Việc sử dụng đất trong nghĩa trang phải theo quy hoạch và đúng mục đích.
5. Khuyến khích áp dụng các công nghệ tiên tiến trong việc quản lý và sử dụng nghĩa trang.
Điều 4. Chính sách áp dụng đối với các đối tượng đặc biệt  
1. Người vô gia cư, không có thân nhân hoặc có thân nhân nhưng không có điều kiện lo việc mai táng, khi chết ở địa phương thì UBND xã có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức mai táng.

2. Người không có thân nhân sống ở địa phương khi chết thì UBND xã có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức mai táng với chi phí được lấy từ tài sản của người chết (nếu có) hoặc từ ngân sách của địa phương hỗ trợ, nguồn thu giá dịch vụ nghĩa trang và nguồn thu khác hợp pháp.

3. Đối với các trường hợp chết trên địa bàn xã Đak Năng do thiên tai, dịch bệnh thì UBND xã có trách nhiêm hướng dẫn gia đình tổ chức mai táng cho người chết bảo đảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh phòng dịch, không gây ô nhiễm môi trường theo quy định của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Đối với các mộ trong nghĩa trang không có hoặc không còn thân nhân chăm sóc, đơn vị quản lý nghĩa trang được phép di chuyển mộ tới vị trí khác. Trong trường hợp muốn di chuyển mộ tới nghĩa trang khác phải được đơn vị quản lý nghĩa trang nơi tiếp nhận chấp thuận.
Điều 5. Các hành vi bị cấm
1. Xây dựng mộ, bia mộ và các công trình trong nghĩa trang không đúng quy định.
2. Phá hoại các công trình xây dựng trong nghĩa trang.
3. Xâm phạm khu vực xây dựng, phần lăng mộ của gia đình, dòng họ khác
4. Mua bán, chuyển nhượng đất trong nghĩa trang dưới mọi hình thức.
5. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi hoặc gây khó khăn cho người có nhu cầu sử dụng các dịch vụ nghĩa trang.

6. Thu các dịch vụ nghĩa trang trái với quy định pháp luật
7. Chăn, thả các loại gia súc, gia cầm trong nghĩa trang.

8. Làm mất vệ sinh trong nghĩa trang. 

9. Tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan ở trong nghĩa trang.

10. An táng người chết ngoài phạm vi quy hoạch nghĩa trang đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

11. Vi phạm các quy định, nội quy, quy chế quản lý nghĩa trang.

Điều 6. Giải quyết những tồn tại trước đây trong việc quản lý nghĩa trang
Đối với các phần mộ không nằm trong nghĩa trang đã được xác định vị trí:
1. UBND xã thống kê và khuyến khích thân nhân di chuyển phần mộ vào trong nghĩa trang.
2. Đối với các phần mộ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan, môi trường, UBND xã yêu cầu thân nhân di chuyển phần mộ vào trong nghĩa trang.

3. UBND xã rà soát, đóng cửa các khu chôn cất tự phát và các nghĩa trang đã không còn diện tích sử dụng thuộc thẩm quyền.

4. Nghĩa trang xã Đak Năng đi vào hoạt động thì việc mai táng toàn bộ người chết trên địa bàn xã phải được thực hiện trong nghĩa trang.
Chương II.
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGHĨA TRANG
Điều 7: Phân cấp quản lý nghĩa trang

1. UBND xã quản lý nhà nước về nghĩa trang của xã.
2. UBND xã thành lập Ban quản trang xã để trực tiếp thực hiện việc quản lý, sử nghĩa trang của xã theo quy chế đã được phê duyệt
Điều 8. Nội dung Quản lý nhà nước về nghĩa trang
1. Quy hoạch và xây dựng nghĩa trang;
2. Phổ biến, giám sát việc thực hiện những quy định về quản lý và sử dụng nghĩa trang;
3. Định kỳ chăm sóc cây xanh, bảo quản phần mộ, tro cốt, duy tu bảo dưỡng các công trình trong nghĩa trang;

4. Hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về vệ sinh trong các hoạt động táng;

5. Bảo đảm về vệ sinh môi trường trong nghĩa trang.
6. Giám sát, quản lý hoặc trực tiếp cung cấp các dịch vụ nghĩa trang.

7. Lập và lưu trữ hồ sơ nghĩa trang.
8. Rà soát việc đánh số, xác định vị trí khu mộ, hàng mộ, ngôi mộ trong nghĩa trang.
9. Lập các bảng chỉ dẫn, sơ đồ vị trí các khu mộ, hàng mộ, phần mộ phục vụ cho người thăm viếng;

10. Ngăn chăn, xử lý các hành vi vi phạm; báo cáo cho các cơ quan chức năng các hành vi vi phạm nghiêm trọng để giải quyết kịp thời.
11. Quản lý sử dụng đất, xây dựng phần mộ, bia mộ, lăng mộ và các công trình trong nghĩa trang tuân theo quy hoạch xây dựng, quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang đã được phê duyệt.
12. Thực hiện báo cáo định kỳ (6 tháng, một năm) về tình hình quản lý sử dụng nghĩa trang. 

Điều 9. Bảo vệ, chăm sóc, tu bổ nghĩa trang 
1. Thường xuyên chăm sóc, bảo quản phần mộ, tro cốt. Khi phát hiện ra những hiện tượng bất thường liên quan đến phần mộ, tro cốt như: mất trộm, xuống cấp, hư hỏng… đơn vị quản lý nghĩa trang có trách nhiệm báo ngay cho thân nhân của người chết và các cơ quan chức năng theo thẩm quyền giải quyết.

2. Kiểm tra và ngăn chặn kịp thời các hành vi gây ảnh hưởng đến nghĩa trang.

3. Chăm sóc, ươm trồng các vườn hoa, thảm cỏ, cây cảnh, cây xanh, làm sạch đẹp môi trường, cảnh quan trong nghĩa trang.

4. Kiểm tra và đề xuất việc tu bổ, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, nghĩa trang.
Điều 10. Về sinh trong các hoạt động chôn cất và môi trường trong nghĩa trang

Các hộ gia đình khi tiến hành chôn cất, mai táng, cải táng phải don dẹp vệ sinh sạch sẽ, trả lại mặt bằng khu vực phần mộ mới cất bốc.

Điều 11. Sử dụng đất trong nghĩa trang
1. Việc sử dụng đất trong nghĩa trang phải đúng theo quy hoạch, theo vị trí khu mộ, hàng mộ và phần mộ. Sử dụng đất mai táng phải đúng mục đích, đúng đối tượng.

2. Việc giao đất mai táng trong nghĩa trang thực hiện lần lượt theo khu, hàng đã định trước, tránh việc tự ý lựa chọn khu đất mai táng.
3. Không giao đất mai táng cho các đối tượng chưa có nhu cầu, các đối tượng không thường trú tại địa phương. Trường hợp người chết có quê quán tại địa phương nhưng thường trú tại địa phương khác có nhu cầu mai táng tại nghĩa trang xã thì nhân thân phải có đơn gửi UBND xã. Khi được UBND xã đồng ý thì mới được thực hiện. và phải chấp hành các điều khoản theo quy chế này.

4. Điều kiện được đăng ký trước phần mộ cá nhân để dành (mộ chờ) phải có một trong ba tiêu chí sau: (chỉ ưu tiên cho mộ liền kề)

+ Người từ 70 tuổi trở lên;

+ Người mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định do Bộ Y tế ban hành;

+ Người có vợ hoặc chồng đã được mai táng trong nghĩa trang thì được đặt trước một vị trí lô mộ của nghĩa trang.
5. Phần đất nơi huyệt mộ sau khi cải táng phải để tối thiểu là 12 tháng mới được tái sử dụng vào mục đích mai táng.

6. Thân nhân người qua đời khi có nhu cầu mai táng tại nghĩa trang xã, phải đăng ký thông báo cho UBND xã Đak Năng, để bố trí phần đất mai táng theo quy hoạch (khu mộ, hàng mộ, số mộ,…)

Điều 12. Xác định vị trí các phần mộ trong nghĩa trang
1. Tất cả các phần mộ trong nghĩa trang đều phải được đánh số.

2. Việc xác định vị trí các phần mộ trong nghĩa trang phải đảm bảo mục tiêu rõ ràng, thuận tiện cho người sử dụng và người quản lý.
3. Phương pháp xác định vị trí các phần mộ.

a) Vị trí của ngôi mộ trong nghĩa trang được tạo thành bởi: khu mộ/hàng mộ/số mộ;

b) Trong hồ sơ lưu trữ cần ghi đầy đủ khu mộ/hàng mộ/số mộ; trên mộ chỉ ghi số mộ. Số của các phần mộ trong nghĩa trang phải tương ứng với hồ sơ lưu;

c) Sử dụng các chữ cái A, B, C, … đặt tên cho các khu mộ;

d) Sử dụng các số tự nhiên 1, 2, 3, … để đánh số liên tiếp cho các mộ trong khu dọc theo các hàng (dự kiến cả số của những mộ chưa được xây dựng);

4. Ghi tên khu mộ, đánh số ngôi mộ phải rõ ràng, đảm bảo sử dụng lâu dài.

5. Khuyến khích áp dụng các công nghệ tiên tiến vào việc xác định vị trí các phần mộ trong các nghĩa trang.


Điều 13. Xây mới, tu bổ phần mộ trong nghĩa trang 
1. Việc xây mới, tu bổ phần mộ, bia mộ, trồng cây trong nghĩa trang phải được sự chấp thuận của đơn vị quản lý nghĩa trang.

2. Việc xây mới, tu bổ mộ không được làm ảnh hưởng đến các phần mộ xung quanh và cảnh quan chung của nghĩa trang.

3. Đơn vị quản lý nghĩa trang có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc xây mới, tu bổ phần mộ trong nghĩa trang theo đúng quy định.
4. Các phần mộ trong một khu mộ phải bố trí cách đều nhau. Hướng, kích thước, kiểu dáng các mộ, bia mộ phải tuân thủ theo các quy định của đơn vị quản lý nghĩa trang.

5. Diện tích sử dụng đất đồng nhất cho mỗi phần mộ mai táng là 4,5m2 (dài 3m, rộng 1,5m), phần mộ cải táng là 1,5m2 (dài 1,5m, rộng 1m), mai táng thai nhi  là 0,24m2 (dài 0,6m, rộng 0,4m),
6. Khoảng cánh lối đi tối đa giữa 2 hàng mộ: 0,8m đối với mộ mai táng, 0,6m đối với mộ cải táng, 0,5m đối với mai táng thai nhi.

7. Khoảng cách tối đa giữa 2 mộ 0,6m đối với mộ mai táng, 0,4m đối với mộ cải táng, 0,15m đối với mai táng thai nhi.

8. Chiều cao tối đa ngôi mộ là 3,5m đối với mộ mai táng, không quá 2m đối với mộ cải táng, mai táng thai nhi (tính từ mặt đất tự nhiên đến đỉnh chóp, kể cả phần trang trí).

9. Chỉ được phép xây dựng chung 2 mộ liền kề (nếu có nhu cầu) theo đúng quy định.
10. Không được lấn chiếm không gian, lối đi và chiều cao mộ đã quy định

11. Ban quản lý nghĩa trang có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc xây mới, tu bổ phần mộ trong nghĩa trang theo đúng quy định.
Điều 14. Lập và lưu trữ hồ sơ nghĩa trang
1. Nội dung hồ sơ nghĩa trang.
a) Danh sách, sơ đồ vị trí các khu chức năng, khu mộ, hàng mộ, phần mộ (bao gồm vị trí đã sử dụng và vị trí còn trống);

b) Sổ theo dõi hoạt động táng theo thời gian;

c) Lưu trữ các thông tin cơ bản của người được táng: họ tên, quê quán, nguyên nhân chết, ngày chết, địa chỉ thân nhân để liên hệ và các giấy tờ liên quan.

2. Đơn vị quản lý nghĩa trang có trách nhiệm lập và lưu trữ hồ sơ nghĩa trang; cung cấp thông tin cho tổ chức và cá nhân khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

3. Khuyến khích áp dụng công nghệ tin học tiên tiến trong việc lập, lưu trữ, khai thác hồ sơ nghĩa trang.
Điều 15. Kinh phí quản lý nghĩa trang 
Kinh phí đầu tư và quản lý nghĩa trang được lấy từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Chương III
QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGHĨA TRANG
Điều 16. Quyền lợi của người sử dụng dịch vụ nghĩa trang 
1. Yêu cầu Ban quản lý nghia trang cung cấp các dịch vụ nghĩa trang đúng theo quy định.

2. Thăm viếng, chăm sóc mộ theo quy định của Ban quản lý nghĩa trang.

3. Hưởng các quyền lợi trong thỏa thuận với Ban quản lý nghĩa trang.

Điều 17. Trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ nghĩa trang
1. Tuân thủ các quy định của nghĩa trang và các quy định của pháp luật.

2. Thực hiện các trách nhiệm theo thỏa thuận với Ban quản lý nghĩa trang.

3. Cung cấp lý lịch mộ, tro cốt để Ban quản lý nghĩa trang lập hồ sơ lưu trữ, quản lý.

4. Tham gia, đóng góp ý kiến với cơ quan quản lý nhà nước về các vấn đề liên quan đến nghĩa trang.
Điều 18. Trách nhiệm của Ban quản lý nghĩa trang
1. Xây dựng quy chế quản lý nghĩa trang quy định chi tiết về các hoạt động trong nghĩa trang. Phối hợp công chức chuyên môn quy hoạch khu mộ, hàng mộ trong nghĩa trang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Quản lý nghĩa trang theo các quy định của nhà nước, quy chế quản lý nghĩa trang xã và quy định chi tiết về các hoạt động trong nghĩa trang đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Quản lý, kiểm tra, kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm trong việc quản lý và sử dụng nghĩa trang; tổng kết đánh giá việc quản lý và sử dụng nghĩa trang, báo cáo UBND xã. Đề xuất việc cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng các công trình nghĩa trang.

4. Đảm bảo đủ nguồn lực phục vụ hoạt động quản lý và sử dụng nghĩa trang.

5. Lập và lưu trữ hồ sơ nghĩa trang đồng thời cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu theo quy định pháp luật.

6. Cung cấp dịch vụ nghĩa trang cho người sử dụng, bảo đảm chất lượng theo quy định. 
7. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các hình thức táng văn minh, tiết kiệm đất, bảo vệ môi trường.

8. Các khoản thu dịch vụ nghĩa trang phải được bàn bạc với nhân dân và được thống nhất giá dịch vụ nghĩa trang.
Điều 19: Trách nhiệm của Công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường
1. Tham mưu cho UBND xã về quy hoạch, xây dựng hệ thồng các khu chức năng trong nghĩa trang.

2. Hướng dẫ về kiểu dáng, kích thước mộ và các công trình trong nghĩa trang.
3. Hướng dẫn xử lý chất thải trong nghĩa trang đảm bảo quy chuẩn môi trường theo quy định pháp luật về quản lý chất thải
4. Kiểm tra kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm trong việc quy hoạch, xây dựng phần mộ và các công trình trong nghĩa trang
5. Tổng hợp báo cáo UBND xã định kỳ (6 tháng, một năm) về tình hình xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang xã

6. Công bố số điện thoại đường dây nóng để nhân dân biết, kịp thời liên hệ, phản ánh nội dung vi phạm trong nghĩa trang (như môi giới, thu sai quy định, mua bán đất nghĩa trang trái phép,…) cho cơ quan chức năng kịp thời xử lý.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Quy chế này đã được thông qua, lấy ý kiến góp ý, tổng hợp và đi đến thống nhất.

2. Trong quá trình thực hiện Quy chế nếu gặp khó khăn, vướng mắc, sẽ được cập nhật sửa đổi bổ sung, bãi bỏ do không còn phù hợp với thực tiễn của địa phương hoặc không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành./.
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